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MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I. LÝ THUYẾT  
1. Thời gian thi: 


30 phút
2. Hình thức thi: 


Viết

3. Nội dung:

3.1. Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và tạm ứng

- Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng.

- Nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu của khách hàng, phải thu khác, tạm ứng (TK 111, 112, 131, 141, 138).

3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

- Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu.

- Các phương pháp tính giá xuất kho vật tư: thực tế đích danh, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, đơn giá bình quân.
- Nội dung, điều kiện vận dụng từng phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.

- Nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán nguyên vật liệu (TK152) tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ.

- Đặc điểm, phương pháp phân bổ, nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp (TK 153).

3.3. Kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn

- Tiêu chuẩn xác định TSCĐ, đặc điểm, phân loại tài sản cố định.

- Nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, Hao mòn TSCĐ, Sửa chữa TSCĐ (TK 211, 213, 214, 241).

- Phân biệt các khoản đầu tư dài hạn. 

- Nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán đầu tư vào công ty con, góp vốn liên doanh, đầu tư công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác (TK 221, 222, 228)
3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

- Nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương, chi phí phải trả  (TK 334, 338, 335).

3.5. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kì tính giá thành.

- Nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất  theo phương pháp kê khai thường xuyên (TK 621, TK 622, TK 627).
- Nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên (TK 154).

- Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.

- Điều kiện áp dụng và phương pháp xác định giá thành (phương pháp tính giá thành trực tiếp, phương pháp tính giá thành phân bước, phương pháp tính giá thành tỷ lệ, phương pháp tính giá thành hệ số, phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí)
3.6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh:

- Nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán thành phẩm (TK 155).

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.

- Nội dung, kết cấu, phương pháp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ( TK 511, 521, 632,635, 641, 642, 811, 515, 711,821, TK 911). 

3.7. Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu:

- Nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán khoản phải trả cho người bán; thuế và các khoản phải nộp nhà nước; khoản phải trả, phải nộp khác; tiền vay và nợ dài hạn (TK 331, 333, 338, 341, 343)

 - Nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán nguồn vốn kinh doanh; các quỹ của doanh nghiệp ( TK 411, Tk 414, TK 421, TK 417, Tk 353, TK 441).

3.8. Báo cáo tài chính:

- Khái niệm, nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Nguyên tắc, phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN)
II. THỰC HÀNH

1. Thời gian: 


150 phút

2. Hình thức thi: 


Thực hành trên tài liệu kế toán.

3. Nội dung

3.1. Lập chứng từ: 

- Chứng từ tiền tệ: Phiếu thu; Phiếu chi; Giấy đề nghị tạm ứng; Giấy thanh toán tạm ứng.

- Chứng từ lao động tiền lương: Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.

- Chứng từ hàng tồn kho: Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

- Chứng từ tài sản cố định: Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định.

- Chứng từ khác: Hóa đơn GTGT.   
3.2. Ghi sổ kế toán 

- Sổ chi tiết: Sổ chi tiết quỹ tiền mặt(sổ quỹ tiền mặt); Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; Sổ tài sản cố định; Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán); Sổ chi tiết bán hàng; Sổ chi phí sản xuất kinh doanh; Thẻ tính giá thành; Sổ chi tiết các tài khoản...).

- Sổ tổng hợp: Theo hình thức kế toán Nhật ký chung.
3.3. Lập báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN).
GIẢ THIẾT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ THỰC HÀNH
· Chế độ kế toán: 
Theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT/BTC về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán của Bộ Tài Chính.

· Loại hình DN: 

Doanh nghiệp sản xuất.

· Hình thức kế toán:

Hình thức Nhật ký chung.

· Kỳ kế toán: 


Từ 01/01 đến 31/12.

· Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:   Phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp ghi thẻ song song.

· Phương pháp tính giá vật tư, thành phẩm xuất kho: 1 trong các phương pháp sau: thực tế đích danh, nhập trước – xuất trước, nhập sau – xuất trước, đơn giá bình quân.

· Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: 
Phương pháp đường thẳng.

· Phương pháp kê khai và nộp thuế GTGT: 
Phương pháp khấu trừ.  
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